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uật Hợp tác xã (HTX) năm 2003 tính đến nay đã ra đời được 7 năm. Luật ban hành đã đạt được một số kết quả nhất định như tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức kinh tế tập thể phát triển so với khung pháp luật thời kỳ trước năm 2003; tạo điều kiện cho HTX được hình thành dựa trên sở hữu của xã viên và sở hữu tập thể; khẳng định nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX; phân định rõ hơn chức năng quản lý của ban quản trị và chức năng điều hành của chủ nhiệm HTX; khẳng định sự bình đẳng của HTX với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; quy định cụ thể hơn về các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…
Tuy nhiên, Luật HTX 2003 còn có một số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy phát triển HTX một cách vững chắc hơn. Chẳng hạn:

- Luật chưa thể hiện rõ bản chất tổ chức HTX, chưa làm thật rõ lợi ích và vai trò người chủ của xã viên khi tham gia HTX, mục tiêu của HTX và mối quan hệ giữa nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích của xã viên và HTX. Việc chưa làm rõ bản chất tổ chức HTX và loại hình tổ chức HTX của người lao động với tư cách là một loại hình hợp tác đặc biệt là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều HTX rất lúng túng trong tổ chức, xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh và hoạt động. Xã viên nhiều HTX tham gia HTX chỉ mang tính hình thức, HTX hoạt động “đối phó” với quy định pháp luật hiện hành.
- Luật còn thiếu các quy định về quyền và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng nhà nước đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về HTX. 

- Một số quy định có tính khả thi thấp, như quy định trường hợp nguồn tài chính còn lại của HTX không đủ để thực hiện việc giải thể bắt buộc thì sử dụng nguồn tài chính từ quỹ hỗ trợ phát triển HTX tại địa phương để thực hiện giải thể bắt buộc, nhưng quỹ này không phải địa phương nào cũng có…
Chính vì vậy, dự thảo Luật HTX sửa đổi đã ra đời.
Dự thảo Luật HTX sửa đổi bao gồm 09 chương, 85 điều. Như vậy nghĩa là giảm 01 chương so với Luật HTX năm 2003, cụ thể là bỏ chương về khen thưởng và xử lý vi phạm. Tăng thêm 34 điều so với Luật HTX năm 2003, chủ yếu làm rõ hơn bản chất, tổ chức quản lý của HTX; quyền, nghĩa vụ của HTX, thành viên HTX. Dự thảo Luật so với Luật HTX năm 2003 có một số nội dung mới sau đây:
Quy định rõ hơn về bản chất tổ chức HTX
Dự thảo Luật đã thể chế hóa rõ hơn bản chất tổ chức HTX không chỉ ở định nghĩa HTX, liên hiệp HTX mà còn cụ thể hóa bản chất HTX, liên hiệp HTX. Dự thảo Luật quy định: “HTX là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân do ít nhất 07 cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi tắt là thành viên) tự nguyện hợp tác với nhau thành lập theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các nhu cầu chung về kinh tế, xã hội và văn hoá của thành viên trên cơ sở tài sản chung và được quản lý một cách dân chủ”. Như vậy, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX là kết nạp rộng rãi thành viên mới (khoản 1 điều 8 của Dự thảo) và nguyên tắc gắn kết về kinh tế của thành viên với HTX bằng cách quy định: “Các thành viên có trách nhiệm góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX”. 
Lợi nhuận của HTX, liên hiệp HTX được ưu tiên sử dụng để trích lập các quỹ phát triển, quỹ dự phòng của HTX, liên hiệp HTX và hình thành tài sản chung không chia phục vụ cho mục đích phát triển HTX, liên hiệp HTX (khoản 4 điều 8 của Dự thảo).
Điều kiện trở thành thành viên và quyền của thành viên HTX
Dự thảo Luật HTX bổ sung yêu cầu thành viên phải góp vốn vào HTX, thành viên có quyền yêu cầu HTX, liên hiệp HTX cung cấp sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX. Dự thảo cũng bổ sung quy định thành viên bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX. Thành viên không sử dụng dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX trong thời hạn liên tục trong một thời gian dài (nhưng tối đa không quá 3 năm) sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên. 

 Về phân phối lợi nhuận 
Trong khi Luật HTX năm 2003 (điều 37) quy định: “sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thuế, lãi của HTX được trích lập các quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của HTX; chia lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên và phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX”, thì dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp hơn với bản chất tổ chức HTX, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thuế. Cụ thể là:
“Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, lợi nhuận được trích lập các quỹ phát triển sản xuất (tối thiểu 20%) và quỹ dự phòng (tối thiểu 5%) và các quỹ khác do đại hội thành viên, điều lệ HTX, liên hiệp HTX quy định; phần lợi nhuận còn lại được chia cho thành viên chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ của thành viên và sau đó mới theo mức vốn góp do điều lệ HTX, liên hiệp HTX quy định cụ thể”. 

Về tài sản chung không chia của HTX 

Theo quy định tại điều 36 của Luật HTX 2003 thì các công trình kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc, công trình phúc lợi văn hóa, xã hội phục vụ chung cho cộng đồng dân cư trên địa bàn được hình thành từ quỹ phát triển sản xuất; quỹ phúc lợi; các nguồn vốn do nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trợ cấp không hoàn lại; quà biếu, tặng là những tài sản chung không chia và phải chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý. Nay dự thảo sửa đổi quy định về tài sản chung không chia theo hướng: tài sản chung không chia bao gồm tài sản được hình thành từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và tài sản được cho, tặng, biếu, tài sản được hình thành trong quá trình thành lập và phát triển của HTX, liên hiệp HTX.
Trong trường hợp HTX, liên hiệp HTX giải thể thì phần tài sản chung không chia do đại hội thành viên quyết định giao cho cá nhân, tổ chức hoặc chính quyền địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng địa phương. 

Một số nội dung khác:

- Dự thảo bổ sung quy định: cơ cấu tổ chức quản lý HTX, liên hiệp HTX gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên để bảo đảm quyền làm chủ các thành viên đối với HTX (điều 42);
- Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý của chủ sở hữu, điều hành HTX nhằm tách bạch các chức năng quản lý của chủ sở hữu và chức năng điều hành, tránh chồng chéo và tình trạng lạm quyền trong quản lý, điều hành HTX, liên hiệp HTX (qui định cụ thể tại điều 51, 56, 59 và 60);
- Quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý HTX, buộc cán bộ phải gắn bó, tận tâm và năng động trong tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX (điều 52, 56, 60);
- Thay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX để phù hợp với những cải cách thủ tục hành chính hiện nay, tiến tới tích hợp việc đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX và cấp mã số thuế;
- Quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp đối với HTX, liên hiệp HTX, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, liên hiệp HTX phát triển, tránh can thiệp trái pháp luật vào việc thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của HTX, liên hiệp HTX;
- Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận trong việc khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX; 

- Thống nhất tên gọi một số thuật ngữ trong tổ chức HTX, liên hiệp HTX, như thay các cụm từ “xã viên” thành “thành viên”, “ban quản trị” bằng “hội đồng quản trị”, “chủ nhiệm” bằng “giám đốc” hoặc “tổng giám đốc” để áp dụng chung thống nhất cho tất cả các loại hình tổ chức HTX, liên hiệp HTX, bảo đảm thống nhất tên gọi cho các HTX, liên hiệp HTX có cùng bản chất, được điều chỉnh bởi một luật thống nhất. 

Nhìn chung, dự thảo Luật đã khắc phục được những nhược điểm lớn của Luật HTX 2003 nhưng vẫn còn đó một số vấn đề đang được tranh cãi như tại điểm a, khoản 2, điều 55 và điểm c, khoản 2, điều 73 của Dự thảo đề cập đến khái niệm doanh nghiệp trực thuộc HTX nhưng lại không nói rõ loại hình doanh nghiệp cho phép HTX được thành lập là loại hình gì khiến dư luận băn khoăn về việc có cho phép HTX, liên hiệp HTX thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc mua cổ phần của công ty khác hay không? Nếu cho phép HTX thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác có làm HTX dần xa rời bản chất và mục đích hoạt động của HTX hay không trong khi Chính phủ đang khuyến khích phát triển HTX mang bản chất đích thực, phát triển lành mạnh hơn, vững chắc hơn (HTX để phục vụ nhu cầu của thành viên) và tránh rủi ro cho HTX. 
Theo tác giả, nếu cho phép HTX mua cổ phần của các doanh nghiệp khác nhưng khi chia cổ tức trong HTX lại căn cứ theo mức độ sử dụng dịch vụ thì sẽ không hợp lý, dễ gây nên xung đột về lợi ích giữa việc HTX đầu tư sinh lời và mục tiêu phục vụ thành viên.
Vài nội dung tác giả thông tin cùng bạn đọc.
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